ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP – HÓA 10 CB
NĂM HỌC: 2015-2016
A- LÝ THUYẾT

I. Halogen

1. Clo, flo, brom, iot: tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế.

2. Các hợp chất có oxi của clo: nước Gia-ven, clorua vôi.

3. HF, HCl, HBr, HI: tính chất đạc trưng, điều chế.

4. Muối clorua và nhận biết muối clorua.

II. Oxi – Lưu huỳnh

1. Oxi- Lưu huỳnh

2. Tính chất của lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh.

3. Muối sunfat và nhận biết muối sunfat.

    B- BÀI TẬP

DẠNG 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Câu 1: Viết phản ứng theo sơ đồ sau đây:
a. S( H2S ( SO2 ( SO3( H2SO4 
b. SO3 ( H2SO4 ( K2SO4 ( KCl( AgCl
Câu 2: Hoàn thành các phản ứng sau:

a. Al + HCl ( 
b. NaCl + AgNO3 ( 
c. Fe + Cl2 (
d. Cu + H2SO4 (đặc, nóng) ( 
DẠNG 2: NHẬN BIẾT CÁC CHẤT
Câu 3: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau:

	a. HCl, H2SO4, NaOH, NaNO3.
b. NaOH, KCl, K2SO4, HCl.

c. HCl, NaCl, NaNO3, KOH

d. K2SO4, KCl, H2SO4.
	


DẠNG 3: BÀI TOÁN SO2  TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Câu 4: Dẫn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? 

Câu 5: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? 
Câu 6: Dẫn 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch KOH 1M. Hỏi muối nào tạo thành sau phản ứng, tính khối lượng muối?

Câu  7: Hấp thụ hoàn toàn 6,4 gam SO2  vào 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? 
DẠNG 4:  BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 8: Cho  29,6 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với dd H2SO4  loãng, dư. Sau phản ứng có 12,8 gam chất rắn không tan.
a. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu?
b. Tính thể tích khí thoát ra (đkc)?
Câu 9: Cho  16,1  gam hỗn hợp gồm Zn và Cu tác dụng với dd H2SO4  loãng, dư. Sau phản ứng có 9,6 gam chất rắn không tan.
a. Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp ban đầu?
b. Tính thể tích khí thoát ra (đkc)?
Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 60,0 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl 0,5 M thu được  33,6 lít khí thoát ra (đktc).
a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b) Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng?
Câu 11: Cho 10,55 g hỗn hợp X gồm Zn và Al vào dd H2SO4 loãng 0,1M thì thu được 7,28 lit khí bay ra (đktc).

a.  Tính % khối lượng mỗi kim loại trong X?
b. Tính thể tích của dung dịch H2SO4 đã dùng?
c. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 đ, nóng. Hãy tính VSO2 (đktc)?

DẠNG 5: MỘT SỐ CÂU HỎI THỰC TẾ
Câu 12: Vì sao không nên dùng bình thuỷ tinh để đựng dung dịch HF? Viết phương trình phản ứng xảy ra?

Câu 13: Nêu cách pha loãng axit H2SO4 đặc? Giải thích vì sao không làm ngược lại?

Câu 14: Nhiệt kế bị vỡ làm rơi các giọt thủy ngân ra ngoài, em sẽ xử lý như thế nào? Viết phương trình phản ứng?
         ( Na=23, O=16, H=1, K=39, Zn=65, Fe=56, Mg=24, S=32, Cu=64, Al=27, Cl=35,5)

